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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2022


BÁO CÁO 
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết 
sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-LTT-QHDN ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Khảo sát lần vết sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2022;
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Đối tượng khảo sát
- Đối tượng khảo sát: toàn bộ sinh viên (SV) tốt nghiệp trong năm học 2021-2022;
- Hình thức khảo sát: phiếu khảo sát, điện thoại;
- Số lượng SV khảo sát: XX sinh viên (tỉ lệ 100%). (chờ số liệu của P. TS-ĐT)
- Số lượng SV phản hồi: 1.007/ XX SV (tỉ lệ phản hồi: XX %). Trong đó có 119 SV tốt nghiệp bậc trung cấp, và 888 SV tốt nghiệp bậc cao đẳng. Cụ thể xem Bảng 1. 
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	Ghi chú

	1
	Trung cấp
	119
	11,8
	 

	2
	Cao đẳng
	888
	88,2
	 

	Tổng
	1007
	100
	 

	Bảng 1. Số lượng cựu sinh viên được khảo sát


2. Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên
- Tổng số SV đã có việc làm: 751/1.007 SV (tỉ lệ 74,6%), trong đó số SV có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo là: 512/1.007 SV (tỉ lệ 50,8%); số sinh viên có việc làm khác với chuyên ngành đào tạo là 239/1.007  SV (tỉ lệ 23,7%).
- Tỉ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành trên tổng số sinh viên có việc làm là 512/751 SV (chiếm tỉ lệ 68,2%).
- Tổng số SV chưa có việc làm: 256/1.007 SV (tỉ lệ 25,4%).
Chi tiết xem Bảng 2.1 sau:
	
STT
	Tình trạng
việc làm
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Tổng số
	Ghi chú
 

	
	
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	SL
(người)
	Tỉ lệ
(%)
	

	1
	Có việc làm
	686
	77,3
	65
	54,6
	751
	74,6
	 

	 
	Có việc làm đúng chuyên ngành
	480
	54,1
	32
	26,9
	512
	50,8
	 

	 
	Có việc làm khác chuyên ngành
	206
	23,2
	33
	27,7
	239
	23,7
	 

	2
	Chưa có việc làm
	202
	22,7
	54
	45,4
	256
	25,4
	 

	3
	Tổng (1+2)
	888
	100
	119
	100
	1007
	100
	 

	Bảng 2.1. Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp


2.2. Nguyên nhân sinh viên chưa có việc làm
Qua khảo sát nguyên nhân chưa có việc làm trong số 256 SV, các nguyên nhân chủ yếu như sau: do tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn, chưa tìm được việc làm đúng nguyện vọng 79/256 SV (tỉ lệ 30,9%); do thiếu thông tin việc làm 74/256 SV (tỉ lệ 28,9%); thiếu kinh nghiệm làm việc 70/256 SV (tỉ lệ 27,3%)… Xem Bảng 2.2, Biểu đồ 2.2.
	STT
(1)
	Nguyên nhân
(2)
	Số lượng
(3)
	Tỉ lệ (%)
(4) = (3)/256 x100
	Ghi chú
 (5)

	1
	Nguyên nhân khác (học tiếp, công việc chưa đúng nguyện vọng…)
	79
	30,9
	 

	2
	Thiếu thông tin việc làm
	74
	28,9
	 

	3
	Thiếu kinh nghiệm làm việc
	70
	27,3
	 

	4
	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
	24
	9,4
	 

	5
	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu
	21
	8,2
	 

	6
	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp
	17
	6,6
	 

	7
	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu
	3
	1,2
	 

	Bảng 2.2. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên




2.3. Sự tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường
	Số sinh viên biết chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và tìm hiểu thông tin việc làm trên trang web của trường: 677/1007 SV (tỉ lệ 67%), không biết: 330/1007 SV (tỉ lệ 33%) – Bảng 2.3, Biểu đồ 2.3.
	STT
	Sự hiểu biết thông tin GTVL của TT.QHDN và trang web của trường
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Có
	677
	67
	 

	2
	Không
	330
	33
	 

	Tổng
	1007
	 
	 

	Bảng 2.3. Sự hiểu biết của SV về chức năng GTVL của TT. QHDN và trang web GTVL của trường



2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên
Thời điểm sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tương đối sớm, cụ thể trong số 751 SV có đã có việc làm thì: số SV có việc làm trước khi tốt nghiệp là 360/751 SV (tỉ lệ 47,9%); sau khi tốt nghiệp dưới 01 tháng là 169/751 SV (22,5%); sau khi tốt nghiệp 01 đến 03 tháng là 129/751 SV (tỉ lệ 17,2%)... Chi tiết xem Bảng 2.4 và Biểu đồ 2.4.
	STT
	Thời điểm có việc làm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Trước khi tốt nghiệp
	360
	47,9
	 

	2
	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng
	169
	22,5
	 

	3
	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng
	129
	17,2
	 

	4
	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng
	88
	11,7
	 

	5
	Khác (xuất ngũ...)
	5
	0,7
	 

	Tổng
	751
	100
	 

	Bảng 2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên




2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm
	Trong quá trình tìm kiếm việc làm, kênh thông tin được sử dụng nhiều nhất là tự tìm việc và thông qua người thân/bạn bè giới thiệu. Các kênh khác được sử dụng ít hơn, có rất ít sinh viên tìm được việc làm qua trang web giới thiệu việc làm của trường. Xem Bảng 2.5, Biểu đồ 2.5.
	STT
	Kênh thông tin tìm việc
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Ghi chú

	1
	Tự tìm việc làm
	411
	54,7
	 

	2
	Người thân/Bạn bè
	169
	22,5
	 

	3
	Thầy/Cô giới thiệu
	78
	10,4
	 

	4
	Trang web tuyển dụng
	52
	6,9
	 

	5
	Tư vấn trực tiếp
	38
	5,1
	 

	6
	Trang web GTVL của trường
	3
	0,4
	 

	Tổng
	751
	100
	 

	Bảng 2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên



3. Nhận xét của sinh viên về chương trình đào tạo của trường
	Sau quá trình học tập và tiến hành xin việc, làm việc, chương trình đào tạo của Trường được đa số SV đánh giá là phù hợp và phù hợp một phần với công việc thực tế. Cụ thể: 624/1007 SV (tỉ lệ 62%) đánh giá phù hợp; 311/1007 SV (tỉ lệ 31%) đánh giá phù hợp 1 phần; Chưa phù hợp: 42/1007 SV (4%) vì các SV này làm việc trái ngành. Xem Bảng 3, Biểu đồ 3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	624
	62
	 

	2
	Phù hợp một phần
	311
	31
	 

	3
	Chưa phù hợp
	42
	4
	 

	4
	Không đánh giá
	30
	3
	 

	Tổng
	1007
	100
	 

	Bảng 3. Sinh viên đánh giá mức độ phù hợp với thực tế của chương trình đào tạo



4. Ý kiến đóng góp của sinh viên
	- Cần cải thiện bãi xe: nhân viên ăn nói thiếu lịch sự, thường xuyên mất đồ (SV: Nguyễn Trường Duy – Lớp 19C1-LGT1).
- Chương trình còn chưa phù hợp với thực tế, còn thiếu nhiều chương trình thực hành (SV: Bùi Hữu Tài – Lớp 19C1-ĐĐT2).

(có thể bỏ tên SV trong phần ý kiến).
5. Kết luận
Kết quả phân tích phiếu khảo sát lần vết SV có việc làm sau tốt nghiệp 06 tháng cho thấy tỉ lệ SV có việc làm ở mức độ khá (74,6%), số SV có việc làm chưa đúng chuyên ngành còn nhiều (23,7%);
Chương trình đào tạo của Trường đã dần tiếp cận được với thực tế công việc tại doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn cần liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng hơn nữa và cần chú trọng tăng thời lượng các môn học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;
Thời điểm có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tương đối sớm: 87,6% SV có việc làm sau khi tốt nghiệp dưới 03 tháng (có việc làm trước khi tốt nghiệp: 47,9%, sau khi tốt nghiệp dưới 01 tháng: 22,5%, sau khi tốt nghiệp 1 – 3 tháng: 17,2%).
Số sinh viên chưa tìm được việc làm do thiếu thông tin là 74 SV nhưng chỉ có rất ít (3) SV tìm được việc làm thông qua trang web giới thiệu việc làm của trường. Số SV không biết về chức năng giới thiệu việc làm và trang web GTVL của trường lên tới 333 SV (tỉ lệ 33%). Trong khi đó, thông tin việc làm được thường xuyên cập nhật hàng ngày trên trang web nhưng lại chưa đến được những SV cần. Vì vậy cần có biện pháp truyền thông (thông qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm, qua facebook của trường…) cho SV biết về trang web giới thiệu việc làm của trường và chức năng giới thiệu việc làm của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp để các em có thêm kênh thông tin tìm việc hiệu quả.
Trên đây là kết quả quá trình khảo sát lần vết việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng, năm học 2021-2022. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan.
	
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa (để biết);
- Lưu TTQHDN.
	
TRƯỞNG TRUNG TÂM






Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 2.5. Kênh thông tin tìm kiếm việc làm của sinh viên
Số lượng	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Thầy/Cô giới thiệu	Trang web tuyển dụng	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	411	169	78	52	38	3	Tỉ lệ  (%)	Tự tìm việc làm	Người thân/Bạn bè	Thầy/Cô giới thiệu	Trang web tuyển dụng	Tư vấn trực tiếp	Trang web GTVL của trường	54.727030625832228	22.503328894806923	10.386151797603196	6.9241011984021297	5.0599201065246335	0.39946737683089217	

Số lượng	Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa phù hợp	Không đánh giá	624	311	42	30	Tỉ lệ (%)	Phù hợp	Phù hợp một phần	Chưa phù hợp	Không đánh giá	61.966236345580938	30.883813306852037	4.1708043694141015	2.9791459781529297	
Biểu đồ 2.2. Nguyên nhân chưa có việc làm của sinh viên
Số lượng	Khác (học tiếp…)	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	79	74	70	24	21	17	3	Tỉ lệ (%)	Khác (học tiếp…)	Thiếu thông tin việc làm	Thiếu kinh nghiệm làm việc	Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ	Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kỹ năng nghề nghiệp	Trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu	30.859375	28.90625	27.34375	9.375	8.203125	6.640625	1.171875	
Biểu đồ 2.3. Sự hiểu biết của SV về chức năng GTVL của TT.QHDN và trang web GTVL của trường
Số lượng	Có	Không	677	330	
Biểu đồ 2.4. Thời điểm có việc làm của sinh viên
Số lượng	Trước khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng	Khác (xuất ngũ...)	360	169	129	88	5	Tỉ lệ  (%)	Trước khi tốt nghiệp	Sau khi tốt nghiệp dưới 1 tháng	Sau khi tốt nghiệp 1-3 tháng	Sau khi tốt nghiệp 3-6 tháng	Khác (xuất ngũ...)	47.93608521970706	22.503328894806923	17.177097203728362	11.717709720372836	0.66577896138482018	

